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Mã số Tên gọi Đơn giá / 
ĐVT Đơn vị tính Số lượng/

bộ Tổng tiền Bảo hành
(năm)

HỆ LV50 - CỬA SỔ MỞ BẬT 1 CÁNH ĐA ĐIỂM  772,600 

LVH010 Tay nắm vuông cửa sổ mở quay, hất màu xám (Anodized)  312,000  | Cái  | 1  312,000 2

LVH009 Tay nắm vuông cửa sổ mở quay, hất màu đen (Anodized)  312,000  | Cái  |  - 2

LV56P01 Vấu hãm cửa 1 cánh  11,400  | Cái  | 2  22,800 -

LV56P13 Điểm khóa đa điểm  42,000  | Cái  | 2  84,000 -

LV15P04 Liên kết tay nắm và thanh truyền động.  67,000  | Cái  | 1  67,000 -

LVHA01 Bản lề chữ A 22mm, 200mm 8’’  84,000  | Cái  | 2  168,000 2

LVHA02 Bản lề chữ A 22mm, 300mm 12’’  96,000  | Cái  |  - 2

LVHA03 Bản lề chữ A 22mm, 400mm 16’’  117,000  | Cái  |  - 2

LVHA04 Bản lề chữ A 22mm, 450mm 18’’  141,000  | Cái  |  - 2

LVHC01 Thanh chống gió 200mm, 8’’  108,000  | Cặp  | 1  108,000 2

LVHC02 Thanh chống gió 300mm, 12’’  122,000  | Cặp  |  - 2

LV56PX1 Ke tăng cứng Inox LV56  900  | Cái  | 12  10,800 -

LVEP07 Dây Ron cửa đi LV56, màu đen  3,450  | m  |  - -

LVEP16 Dây ron móc cửa LV50  11,000  | m  |  - -

HỆ LV50 - CỬA SỔ MỞ QUAY 2 CÁNH ĐA ĐIỂM  1,234,600 

LVH010 Tay nắm vuông cửa sổ mở quay, hất màu xám (Anodized)  312,000  | Cái  | 1  312,000 2

LVH009 Tay nắm vuông cửa sổ mở quay, hất màu đen (Anodized)  312,000  | Cái  |  - 2

LV56P12 Vấu hãm cửa 2 cánh  48,000  | Cái  | 2  96,000 -

LV56P13 Điểm khóa đa điểm  42,000  | Cái  | 2  84,000 -

LV15P04 Liên kết tay nắm và thanh truyền động.  67,000  | Cái  | 1  67,000 -

LV50E01 Chụp đố động trên LV50 (R/L)  19,200  | Bộ  | 1  19,200 -

LVHA01 Bản lề chữ A 22mm, 200mm 8’’  84,000  | Cái  | 4  336,000 2

LVHA02 Bản lề chữ A 22mm, 300mm 12’’  96,000  | Cái  |  - 2

LVHA03 Bản lề chữ A 22mm, 400mm 16’’  117,000  | Cái  |  - 2

LVHA04 Bản lề chữ A 22mm, 450mm 18’’  141,000  | Cái  |  - 2

LV56L09 Hộp số chốt âm  180,000  | Cái  | 1  180,000 2

LVP005 Điểm khóa chốt âm, Inox 304  46,800  | Cái  | 2  93,600 -

LVP001 Vấu hãm chốt âm  14,400  | Cái    2  28,800 -
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Bảo hành
(năm)

LV56PX1 Ke tăng cứng Inox LV56  900  | Cái  | 20  18,000 -

LVEP07 Dây Ron cửa đi LV56, màu đen  3,450  | m  |  - -

LVEP16 Dây ron móc cửa LV50  11,000  | m  |  - -

HỆ LV50 - CỬA ĐI MỞ QUAY 1 CÁNH ĐƠN ĐIỂM  1,705,800 

LVH018 Tay nắm vuông cửa đi mở quay màu xám LV50 (Anodized)  540,000  |  Bộ  |  1  540,000 2

LVH017 Tay nắm vuông cửa đi mở quay màu đen LV50 (Anodized)  540,000  |  Bộ  |  - 2

LV56L03 Thân khóa lẫy gà 1 điểm 30x85  336,000  |  Cái  |  1  336,000 2

LV56C01 Lõi khóa 1 đầu chìa 1 núm vặn 32x48  240,000  |  Cái  |  1  240,000 -

LV56C06 Lõi khóa 2 đầu chìa 34.5 x 50.5  264,000  |  Cái  |  - -

LV56C03 Lõi khóa 1 đầu chìa 1 núm vặn 48x32  240,000  |  Cái  |  - -

LV56M01 Miệng khóa cửa đi LV50  21,600  |  Cái  |  1  21,600 -

LV50D02 Bản lề cửa đi LV50 màu xám (Anodized)  180,000  |  Cái  |  3  540,000 2

LV50D01 Bản lề cửa đi LV50 màu đen (Anodized)  180,000  |  Cái  |  - 2

LV56PX1 Ke tăng cứng Inox LV56  900  |  Cái  |  10  9,000 -

LV50E02 Chụp chân cửa LV50 (R/L)  19,200  |  Bộ  |  1  19,200 -

LVEP07 Dây Ron cửa đi LV56, màu đen  3,450  |  m  |  - -

LVEP15 Dây ron quẹt cửa LV50  5,520  |  m  |  - -

LVEP16 Dây ron móc cửa LV50  11,000  |  m  |  - -

HỆ LV50 - CỬA ĐI MỞ QUAY 1 CÁNH ĐA ĐIỂM  1,695,600 

LVH018 Tay nắm vuông cửa đi mở quay  màu xám LV50 (Anodized)  540,000  |  Bộ  |  1  540,000 2

LVH017 Tay nắm vuông cửa đi mở quay  màu đen LV50 (Anodized)  540,000  |  Bộ  |  - 2

LV56L02 Thân khóa lẫy gà đa điểm 30x85  219,000  |  Cái  |  1  219,000 2

LV56C01 Lõi khóa 1 đầu chìa 1 núm vặn 32x48  240,000  |  Cái  |  1  240,000 -

LV56C06 Lõi khóa 2 đầu chìa 34.5 x 50.5  264,000  |  Cái  |  - -

LV56C03 Lõi khóa 1 đầu chìa 1 núm vặn 32x48  240,000  |  Cái  |  - -

LV56M01 Miệng khóa cửa đi LV50  21,600  |  Cái  |  1  21,600 -

LV56P01 Vấu hãm cửa 1 cánh  11,400  |  Cái  |  2  22,800 -

LV56P13 Điểm khóa đa điểm  42,000  |  Cái  |  2  84,000 -
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LV50D02 Bản lề cửa đi LV50 màu xám (Anodized)  180,000  |  Cái  |  3  540,000 2

LV50D01 Bản lề cửa đi LV50 màu đen (Anodized)  180,000  |  Cái  |  - 2

LV56PX1 Ke tăng cứng Inox LV56  900  |  Cái  |  10  9,000 -

LV50E02 Chụp chân cửa LV50 (R/L)  19,200  |  Bộ  |  1  19,200 -

LVEP07 Dây Ron cửa đi LV56, màu đen  3,450  |  m  |  - -

LVEP15 Dây ron quẹt cửa LV50  5,520  |  m  |  - -

LVEP16 Dây ron móc cửa LV50  11,000  |  m  |  - -

HỆ LV50 - CỬA ĐI MỞ QUAY 2 CÁNH ĐA ĐIỂM  2,623,200 

LVH017 Tay nắm vuông cửa đi mở quay màu đen LV50 (Anodized)  540,000  |  Bộ  |  1  540,000 2

LVH018 Tay nắm vuông cửa đi mở quay màu xám LV50 (Anodized)  540,000  |  Bộ  |  - 2

LV56L02 Thân khóa lẫy gà đa điểm 30x85  219,000  |  Cái  |  1  219,000 2

LV56C01 Lõi khóa 1 đầu chìa 1 núm vặn 32x48  240,000  |  Cái  |  1  240,000 -

LV56C06 Lõi khóa 2 đầu chìa 34.5 x 50.5  264,000  |  Cái  |  - -

LV56C03 Lõi khóa 1 đầu chìa 1 núm vặn 32x48  240,000  |  Cái  |  - -

LV56M02 Miệng khóa cửa đi LV50  21,600  |  Cái  |  1  21,600 -

LV56P12 Vấu hãm cửa 2 cánh  48,000  |  Cái  |  2  96,000 -

LV56P13 Điểm khóa đa điểm  42,000  |  Cái  |  2  84,000 -

LV50D01 Bản lề cửa đi LV50 màu đen (Anodized)  180,000  |  Cái  |  6  1,080,000 2

LV50D02 Bản lề cửa đi LV50 màu xám (Anodized)  180,000  |  Cái  |  - 2

LV50E01 Nắp chụp đố động cửa LV50  19,200  |  Bộ  |  1  19,200 -

LV50E02 Chụp chân cửa LV50 (R/L)  19,200  |  Bộ  |  1  19,200 -

LV56L09 Hộp số chốt âm  180,000  |  Cái  |  1  180,000 2

LVP005 Điểm khóa chốt âm, Inox 304  46,800  |  Cái  |  2  93,600 -

LVP001 Vấu hãm chốt âm  14,400  |  Cái  |  1  14,400 -

LV56PX1 Ke tăng cứng Inox LV56  900  |  Cái  |  18  16,200 -

LVEP07 Dây Ron cửa đi LV56, màu đen  3,450  |  m  |  - -

LVEP15 Dây ron quẹt cửa LV50  5,520  |  m  |  - -

LVEP16 Dây ron móc cửa LV50  11,000  |  m  |  - -
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Bảo hành
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HỆ LV50 - CỬA SỔ LÙA 2 CÁNH  938,400 

LV50R01 Bánh xe đơn cửa lùa LV50  24,000  |  Cái  |  4  96,000 2

LV50L02 Chốt sập tự động màu xám (anodized)  300,000  |  Bộ  |  2  600,000 2

LV50L01 Chốt sập tự động màu đen (anodized)  300,000  |  Bộ  |  - 2

LV50E05 Nhựa dẫn hướng cửa lùa LV50  36,000  |  Bộ  |  2  72,000 -

LVEP17 dây ron chống đập cánh cửa lùa LV50  2,400  |  Cái  |  4  9,600 -

LVEP12 Dây Ron cánh móc cửa lùa LV60, màu đen  4,410  |  m  |  - -

LVEP13 Dây Ron quẹt cửa lùa LV60, màu đen  2,200  |  m  |  - -

LV15E05 Chống nâng cánh cửa lùa LV50  21,600  |  Cái  |  3  64,800 -

LV60E08 Đệm chống va đập  48,000  |  Cái  |  2  96,000 -

LV15E01 Nhựa chụp rãnh đa điểm LV150( dài 4.8m)  66,000  |  Thanh  |  - -

HỆ LV50 - CỬA SỔ LÙA 4 CÁNH  1,550,400 

LV50R01 Bánh xe đơn cửa lùa LV50  24,000  |  Cái  |  8  192,000 2

LV50L02 Chốt sập tự động màu xám (anodized)  300,000  |  Bộ  |  3  900,000 2

LV50L01 Chốt sập tự động màu đen (anodized)  300,000  |  Bộ  |  - 2

LV50E05 Nhựa dẫn hướng cửa lùa LV50  36,000  |  Bộ  |  4  144,000 -

LVEP17 dây ron chống đập cánh cửa lùa LV50  2,400  |  Cái  |  6  14,400 -

LVEP12 Dây Ron cánh móc cửa lùa LV60, màu đen  4,410  |  m  |  - -

LVEP13 Dây Ron quẹt cửa lùa LV60, màu đen  2,200  |  m  |  - -

LV15E05 Chống nâng cánh cửa lùa LV50  21,600  |  Cái  |  5  108,000 -

LV60E08 Đệm chống va đập  48,000  |  Cái  |  4  192,000 -

LV15E01 Nhựa chụp rãnh đa điểm LV150 ( dài 4.8m)  66,000  |  Thanh  |  - -

HỆ LV56 - CỬA SỔ MỞ BẬT 1 CÁNH ĐA ĐIỂM  939,400 

LVH009 Tay nắm vuông cửa sổ mở quay, hất màu đen (Anodized)  312,000  | Cái  | 1  312,000 2

LVH010 Tay nắm vuông cửa sổ mở quay, hất màu xám (Anodized)  312,000  | Cái  |  - 2

LVH013 Tay nắm vuông cửa sổ mở quay, hất màu vàng (Anodized)  312,000  | Cái  |  - 2

LV56P11 Vấu hãm cửa một cánh, Inox304  46,800  | Cái  | 2  93,600 -
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LV56P13 Điểm khóa đa điểm, Inox 304  42,000  | Cái  | 2  84,000 -

LV15P04 Liên kết tay nắm và thanh truyền động.  67,000  | Cái  | 1  67,000 -

LVHA01 Bản lề chữ A 22mm, 200mm 8’’  84,000  | Cái  | 2  168,000 2

LVHA02 Bản lề chữ A 22mm, 300mm 12’’  96,000  | Cái  |  - 2

LVHA03 Bản lề chữ A 22mm, 400mm 16’’  117,000  | Cái  |  - 2

LVHA04 Bản lề chữ A 22mm, 450mm 18’’  141,000  | Cái  |  - 2

LVHC01 Thanh chống gió 200mm, 8’’  108,000  | Cặp  | 1  108,000 2

LVHC02 Thanh chống gió 300mm, 12’’  122,000  | Cặp  |  - 2

LV56PT3 Ke nhảy khung cánh cửa sổ LV56  24,000  | Cái  | 4  96,000 -

LV56PX1 Ke tăng cứng Inox LV56  900  | Cái  | 12  10,800 -

HỆ LV56 - CỬA SỔ MỞ QUAY 2 CÁNH ĐA ĐIỂM  1,585,000 

LVH009 Tay nắm vuông cửa sổ mở quay, hất màu đen (Anodized)  312,000  | Cái  | 1  312,000 2

LVH010 Tay nắm vuông cửa sổ mở quay, hất màu xám (Anodized)  312,000  | Cái  |  - 2

LVH013 Tay nắm vuông cửa sổ mở quay, hất màu vàng (Anodized)  312,000  | Cái  |  - 2

LV56P11 Vấu hãm cửa một cánh, Inox304  46,800  | Cái  | 4  187,200 -

LV56P12 Vấu hãm cửa hai cánh, Inox304  48,000  | Cái  | 2  96,000 -

LV56P13 Điểm khóa đa điểm, Inox 304  42,000  | Cái  | 2  84,000 -

LV15P04 Liên kết tay nắm và thanh truyền động.  67,000  | Cái  | 1  67,000 -

LV56E01 Chụp đố động LV56 Trái (L)  9,600  | Cái  | 1  9,600 -

LV56E02 Chụp đố động LV56 Phải (R)  9,600  | Cái  | 1  9,600 -

LVHA01 Bản lề chữ A 22mm, 200mm 8’’  84,000  | Cái  | 4  336,000 2

LVHA02 Bản lề chữ A 22mm, 300mm 12’’  96,000  | Cái  |  - 2

LVHA03 Bản lề chữ A 22mm, 400mm 16’’  117,000  | Cái  |  - 2

LVHA04 Bản lề chữ A 22mm, 450mm 18’’  141,000  | Cái  |  - 2

LV56D07 Bản lề khung nối cánh màu đen (Anodized)  180,000  | Cái  |  - 2

LV56D08 Bản lề khung nối cánh màu xám (Anodized)  180,000  | Cái  |  - 2

LV56D11 Bản lề khung nối cánh màu vàng (Anodized)  180,000  | Cái  |  - -

LVHT01 Thanh hạn định 300mm, 12”  78,000  | Cái  |  - 2

LV56L09 Hộp số chốt âm  180,000  | Cái  | 1  180,000 2
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Bảo hành
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LVP005 Điểm khóa chốt âm, Inox 304  46,800  | Cái  | 2  93,600 -

LV56PT3 Ke nhảy khung cánh cửa sổ LV56  24,000  | Cái  | 8  192,000 -

LV56PX1 Ke tăng cứng Inox LV56  900  | Cái  | 20  18,000 -

HỆ LV56 - CỬA ĐI MỞ QUAY 1 CÁNH ĐƠN ĐIỂM  2,094,600 

LVH007 Tay nắm vuông cửa đi mở quay màu đen (Anodized)  720,000  | Bộ  | 1  720,000 2

LVH008 Tay nắm vuông cửa đi mở quay màu xám (Anodized)  720,000  | Bộ  |  - 2

LVH014 Tay nắm vuông cửa đi mở quay màu vàng (Anodized)  720,000  | Bộ  |  - 2

LV56L03 Thân khóa lẫy gà 1 điểm 30x85  336,000  | Cái  | 1  336,000 2

LV56C04 Lõi khóa 1 đầu chìa 1 núm vặn 34.5 x 50.5, mở vào trong  300,000  | Cái  | 1  300,000 -

LV56C05 Lõi khóa 1 đầu chìa 1 núm vặn 34.5 x 50.5  300,000  | Cái  |  - -

LV56C06 Lõi khóa 2 đầu chìa 34.5 x 50.5  264,000  | Cái  |  - -

LV56M01 Miệng khóa cửa đi 1 cánh LV56  21,600  | Cái  | 1  21,600 -

LV56D07 Bản lề khung nối cánh màu đen (Anodized)  180,000  | Cái  | 3  540,000 2

LV56D08 Bản lề khung nối cánh màu xám (Anodized)  180,000  | Cái  |  - 2

LV56D11 Bản lề khung nối cánh màu vàng (Anodized)  180,000  | Cái  |  - -

LV56PT3 Ke nhảy khung cánh cửa sổ LV56  24,000  | Cái  | 2  48,000 -

LV56PT2 Ke nhảy khung cánh cửa đi LV56  30,000  | Cái  | 4  120,000 -

LV56PX1 Ke tăng cứng Inox LV56  900  | Cái  | 10  9,000 -

HỆ LV56 - CỬA ĐI MỞ QUAY 1 CÁNH ĐA ĐIỂM  2,155,200 

LVH007 Tay nắm vuông cửa đi mở quay màu đen (Anodized)  720,000  | Bộ  | 1  720,000 2

LVH008 Tay nắm vuông cửa đi mở quay màu xám (Anodized)  720,000  | Bộ  |  - 2

LVH014 Tay nắm vuông cửa đi mở quay màu vàng (Anodized)  720,000  | Bộ  |  - 2

LV56L02 Thân khóa lẫy gà đa điểm 30x85  219,000  | Cái  | 1  219,000 2

LV56C05 Lõi khóa 1 đầu chìa 1 núm vặn 34.5 x 50.5  300,000  | Cái  | 1  300,000 -

LV56C04 Lõi khóa 1 đầu chìa 1 núm vặn 34.5 x 50.5, mở vào trong  300,000  | Cái  |  - -

LV56C06 Lõi khóa 2 đầu chìa 34.5 x 50.5  264,000  | Cái  |  - -

LV56M01 Miệng khóa cửa đi 1 cánh LV56  21,600  | Cái  | 1  21,600 -

LV56P11 Vấu hãm cửa một cánh, Inox304  46,800  | Cái  | 2  93,600 -
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LV56P13 Điểm khóa đa điểm, Inox 304  42,000  | Cái  | 2  84,000 -

LV56D07 Bản lề khung nối cánh màu đen (Anodized)  180,000  | Cái  | 3  540,000 2

LV56D08 Bản lề khung nối cánh màu xám (Anodized)  180,000  | Cái  |  - 2

LV56D11 Bản lề khung nối cánh màu vàng (Anodized)  180,000  | Cái  |  - -

LV56PT3 Ke nhảy khung cánh cửa sổ LV56  24,000  | Cái  | 2  48,000 -

LV56PT2 Ke nhảy khung cánh cửa đi LV56  30,000  | Cái  | 4  120,000 -

LV56PX1 Ke tăng cứng Inox LV56  900  | Cái  | 10  9,000 -

HỆ LV56 - CỬA ĐI MỞ QUAY 2 CÁNH ĐA ĐIỂM  3,128,400 

LVH007 Tay nắm vuông cửa đi mở quay màu đen (Anodized)  720,000  | Bộ  | 1  720,000 2

LVH008 Tay nắm vuông cửa đi mở quay màu xám (Anodized)  720,000  | Bộ  |  - 2

LVH014 Tay nắm vuông cửa đi mở quay màu vàng (Anodized)  720,000  | Bộ  |  - 2

LV56L02 Thân khóa lẫy gà đa điểm 30x85  219,000  | Cái  | 1  219,000 2

LV56C06 Lõi khóa 2 đầu chìa 34.5 x 50.5  264,000  | Cái  | 1  264,000 -

LV56C04 Lõi khóa 1 đầu chìa 1 núm vặn 34.5 x 50.5, mở vào trong  300,000  | Cái  |  - -

LV56C05 Lõi khóa 1 đầu chìa 1 núm vặn 34.5 x 50.5  300,000  | Cái  |  - -

LV56M02 Miệng khóa cửa đi 2 cánh LV56  21,600  | Cái  | 1  21,600 -

LV56P11 Vấu hãm cửa một cánh, Inox304  46,800  | Cái  | 1  46,800 -

LV56P12 Vấu hãm cửa hai cánh, Inox304  48,000  | Cái  | 2  96,000 -

LV56P13 Điểm khóa đa điểm, Inox 304  42,000  | Cái  | 2  84,000 -

LV56D07 Bản lề khung nối cánh màu đen (Anodized)  180,000  | Cái  | 6  1,080,000 2

LV56D08 Bản lề khung nối cánh màu xám (Anodized)  180,000  | Cái  |  - 2

LV56D11 Bản lề khung nối cánh màu vàng (Anodized)  180,000  | Cái  |  - -

LV56E01 Chụp đố động LV56 Trái (L)  9,600  | Cái  | 1  9,600 -

LV56E02 Chụp đố động LV56 Phải (R)  9,600  | Cái  | 1  9,600 -

LV56L09 Hộp số chốt âm  180,000  | Cái  | 1  180,000 2

LVP005 Điểm khóa chốt âm, Inox 304  46,800  | Cái  | 2  93,600 -

LV56PT3 Ke nhảy khung cánh cửa sổ LV56  24,000  | Cái  | 2  48,000 -

LV56PT2 Ke nhảy khung cánh cửa đi LV56  30,000  | Cái  | 8  240,000 -

LV56PX1 Ke tăng cứng Inox LV56  900  | Cái  | 18  16,200 -
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HỆ LV56 - CỬA ĐI MỞ QUAY 4 CÁNH ĐA ĐIỂM  5,929,200 

LVH007 Tay nắm vuông cửa đi mở quay màu đen (Anodized)  720,000  | Bộ  | 1  720,000 2

LVH008 Tay nắm vuông cửa đi mở quay màu xám (Anodized)  720,000  | Bộ  |  - 2

LVH014 Tay nắm vuông cửa đi mở quay màu vàng (Anodized)  720,000  | Bộ  |  - 2

LV56L02 Thân khóa lẫy gà đa điểm 30x85  219,000  | Cái  | 1  219,000 2

LV56C06 Lõi khóa 2 đầu chìa 34.5 x 50.5  264,000  | Cái  | 1  264,000 -

LV56C04 Lõi khóa 1 đầu chìa 1 núm vặn 34.5 x 50.5, mở vào trong  300,000  | Cái  |  - -

LV56C05 Lõi khóa 1 đầu chìa 1 núm vặn 34.5 x 50.5  300,000  | Cái  |  - -

LV56M02 Miệng khóa cửa đi 2 cánh LV56  21,600  | Cái  | 1  21,600 -

LV56P11 Vấu hãm cửa một cánh, Inox304  46,800  | Cái  | 3  140,400 -

LV56P12 Vấu hãm cửa hai cánh, Inox304  48,000  | Cái  | 2  96,000 -

LV56P13 Điểm khóa đa điểm, Inox 304  42,000  | Cái  | 2  84,000 -

LV56D07 Bản lề khung nối cánh màu đen (Anodized)  180,000  | Cái  | 8  1,440,000 2

LV56D08 Bản lề khung nối cánh màu xám (Anodized)  180,000  | Cái  |  - 2

LV56D11 Bản lề khung nối cánh màu vàng (Anodized)  180,000  | Cái  |  - -

LV56D09 Bản lề cánh nối cánh màu đen (Anodized)  192,000  | Cái  | 8  1,536,000 2

LV56D10 Bản lề cánh nối cánh màu xám (Anodized)  192,000  | Cái  |  - 2

LV56D12 Bản lề cánh nối cánh màu vàng (Anodized)  192,000  | Cái  |  - -

LV56E01 Chụp đố động LV56 Trái (L)  9,600  | Cái  | 1  9,600 -

LV56E02 Chụp đố động LV56 Phải (R)  9,600  | Cái  | 2  19,200 -

LV56L09 Hộp số chốt âm  180,000  | Cái  | 3  540,000 2

LVP005 Điểm khóa chốt âm, Inox 304  46,800  | Cái  | 6  280,800 -

LV56PT3 Ke nhảy khung cánh cửa sổ LV56  24,000  | Cái  | 2  48,000 -

LV56PT2 Ke nhảy khung cánh cửa đi LV56  30,000  | Cái  | 16  480,000 -

LV56PX1 Ke tăng cứng Inox LV56  900  | Cái  | 34  30,600 -

HỆ LV56 - CỬA SỔ LÙA 2 CÁNH  883,600 

LV56R01 Con lăn đơn cửa lùa LV56  30,000  | Cái  | 4  120,000 2

LV56L07 chốt sập tự động-màu đen  162,000  | Cái  | 2  324,000 2

LV56L08 chốt sập tự động-màu xám  162,000  | Cái  |  - 2
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LV56E03 Nắp chụp cửa lùa LV56  7,200  | Cái  | 4  28,800 -

LV56E04 Nhựa dẫn hướng cửa lùa LV56  9,600  | Cái  | 8  76,800 -

LV56E05 Chống nâng cánh cửa lùa LV56  18,000  | Cái  | 3  54,000 -

LV60E08 Đệm chống va đập  48,000  | Cái  | 2  96,000 -

LV56PT4 Ke nhảy khung bao cửa sổ LV56  18,000  | Cái  | 4  72,000 -

LV56PT5 Ke nhảy khung cánh cửa sổ lùa LV56  14,000  | Cái  | 8  112,000 -

HỆ LV56 - CỬA SỔ LÙA 4 CÁNH  1,361,600 

LV56R01 Con lăn đơn cửa lùa LV56  30,000  | Cái  | 8  240,000 2

LV56L07 chốt sập tự động-màu đen  162,000  | Cái  | 3  486,000 2

LV56L08 chốt sập tự động-màu xám  162,000  | Cái  |  - 2

LV56E03 Nắp chụp cửa lùa LV56  7,200  | Cái  | 8  57,600 -

LV56E04 Nhựa dẫn hướng cửa lùa LV56  9,600  | Cái  | 16  153,600 -

LV56E05 Chống nâng cánh cửa lùa LV56  18,000  | Cái  | 5  90,000 -

LV60E07 Chống đập cánh LV60  9,600  | Cái  | 4  38,400 -

LV56PT4 Ke nhảy khung bao cửa sổ LV56  18,000  | Cái  | 4  72,000 -

LV56PT5 Ke nhảy khung cánh cửa sổ lùa LV56  14,000  | Cái  | 16  224,000 -

HỆ LV60 - CỬA SỔ MỞ BẬT 1 CÁNH ĐA ĐIỂM  924,800 

LVH009 Tay nắm vuông cửa sổ mở quay, hất màu đen (Anodized)  312,000  | Cái  | 1  312,000 2

LVH010 Tay nắm vuông cửa sổ mở quay, hất màu xám (Anodized)  312,000  | Cái  |  - 2

LVH013 Tay nắm vuông cửa sổ mở quay, hất màu vàng (Anodized)  312,000  | Cái  |  - 2

LV60N02 Thanh đa điểm cửa sổ mở,hất (600mm-3 điểm)  56,000  | Thanh  | 1  56,000 -

LV60N03 Thanh đa điểm cửa sổ mở,hất (1000mm-3 điểm)  68,000  | Thanh  |  - -

LV60N04 Thanh đa điểm cửa sổ mở,hất (1400mm-2 điểm)  90,000  | Thanh  |  - -

LV60P02 Vấu hãm cửa sổ 1 cánh  6,000  | Cái  | 2  12,000 -

LVHA01 Bản lề chữ A 22mm, 200mm 8’’  84,000  | Cái  | 2  168,000 2

LVHA02 Bản lề chữ A 22mm, 300mm 12’’  96,000  | Cái  |  - 2

LVHA03 Bản lề chữ A 22mm, 400mm 16’’  117,000  | Cái  |  - 2

LVHA04 Bản lề chữ A 22mm, 450mm 18’’  141,000  | Cái  |  - 2
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LVHC01 Thanh chống gió 200mm, 8’’  108,000  | Cặp  | 1  108,000 2

LVHC02 Thanh chống gió 300mm, 12’’  122,000  | Cặp  |  - 2

LV60PX1 Ke tăng cứng Inox LV60  2,400  | Cái  | 12  28,800 -

LV60PT1 Góc nối khung bao LV60  30,000  | Cái  | 4  120,000 -

LV60PT2 Góc nối cánh cửa sổ phải LV60  30,000  | Cái  | 2  60,000 -

LV60PT3 Góc nối cánh cửa sổ trái LV60  30,000  | Cái  | 2  60,000 -

HỆ LV60 - CỬA SỔ MỞ QUAY 2 CÁNH ĐA ĐIỂM  1,273,600 

LVH009 Tay nắm vuông cửa sổ mở quay, hất màu đen (Anodized)  312,000  | Cái  | 1  312,000 2

LVH010 Tay nắm vuông cửa sổ mở quay, hất màu xám (Anodized)  312,000  | Cái  |  - 2

LVH013 Tay nắm vuông cửa sổ mở quay, hất màu vàng (Anodized)  312,000  | Cái  |  - 2

LV60N02 Thanh đa điểm cửa sổ mở,hất (600mm-3 điểm)  56,000  | Thanh  | 1  56,000 -

LV60N03 Thanh đa điểm cửa sổ mở,hất (1000mm-3 điểm)  68,000  | Thanh  |  - -

LV60N04 Thanh đa điểm cửa sổ mở,hất (1400mm-2 điểm)  90,000  | Thanh  |  - -

LV60P04 Vấu hãm cửa 2 cánh  6,000  | Cái  | 2  12,000 -

LVHA01 Bản lề chữ A 22mm, 200mm 8’’  84,000  | Cái  | 4  336,000 2

LVHA02 Bản lề chữ A 22mm, 300mm 12’’  96,000  | Cái  |  - 2

LVHA03 Bản lề chữ A 22mm, 400mm 16’’  117,000  | Cái  |  - 2

LVHA04 Bản lề chữ A 22mm, 450mm 18’’  141,000  | Cái  |  - 2

LVSK01 Chốt cánh phụ 250 mm, màu đen  46,000  | Cái  | 2  92,000 2

LVSK02 Chốt cánh phụ 250 mm, màu trắng  46,000  | Cái  |  - 2

LVSK03 Chốt cánh phụ 250 mm, màu xám  46,000  | Cái  |  - 2

LV60PX1 Ke tăng cứng Inox LV60  2,400  | Cái  | 20  48,000 -

LV60PT1 Góc nối khung bao LV60  30,000  | Cái  | 4  120,000 -

LV60PT2 Góc nối cánh cửa sổ phải LV60  30,000  | Cái  | 4  120,000 -

LV60PT3 Góc nối cánh cửa sổ trái LV60  30,000  | Cái  | 4  120,000 -

LVP001 Vấu hãm chốt âm  14,400  | Cái  | 2  28,800 -

LV60E01 Chụp đố động LV60 Trái (L)  14,400  | Cái  | 1  14,400 -

LV60E02 Chụp đố động LV60 Phải (R)  14,400  | Cái  | 1  14,400 -
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HỆ LV60 - CỬA ĐI MỞ QUAY 1 CÁNH ĐƠN ĐIỂM  2,136,000 

LVH007 Tay nắm vuông cửa đi mở quay màu đen (Anodized)  720,000  | Bộ  | 1  720,000 2

LVH008 Tay nắm vuông cửa đi mở quay màu xám (Anodized)  720,000  | Bộ  |  - 2

LV60L08 Thân khóa 1 điểm lẫy gà 35x85  336,000  | Cái  | 1  336,000 2

LV60C05 Lõi khóa 1 đầu chìa 1 núm vặn 45x45  312,000  | Cái  | 1  312,000 -

LV60C06 Lõi khóa 2 đầu chìa 45x45  276,000  | Cái  |  - -

LV60M01 Miệng khóa cửa đi 1 cánh LV60  24,000  | Cái  | 1  24,000 -

LV60D07 Bản lề khung nối cánh màu đen (Anodized)  180,000  | Cái  | 3  540,000 2

LV60D08 Bản lề khung nối cánh màu xám (Anodized)  180,000  | Cái  |  - 2

LV60PT1 Góc nối khung bao LV60  30,000  | Cái  | 6  180,000 -

LV60PX1 Ke tăng cứng Inox LV60  2,400  | Cái  | 10  24,000 -

HỆ LV60 - CỬA ĐI MỞ QUAY 1 CÁNH ĐA ĐIỂM  2,144,000 

LVH007 Tay nắm vuông cửa đi mở quay màu đen (Anodized)  720,000  | Bộ  | 1  720,000 2

LVH008 Tay nắm vuông cửa đi mở quay màu xám (Anodized)  720,000  | Bộ  |  - 2

LV60L02 Thân khóa đa điểm lẫy gà 35x85  228,000  | Cái  | 1  228,000 2

LV60C06 Lõi khóa 2 đầu chìa 45x45  276,000  | Cái  | 1  276,000 -

LV60C05 Lõi khóa 1 đầu chìa 1 núm vặn 45x45  312,000  | Cái  |  - -

LV60P03 Vấu hãm cửa đi 1 cánh  6,000  | Cái  | 4  24,000 -

LV60N01 Thanh đa điểm cửa đi mở (850mm-2 điểm)  64,000  | Thanh  | 2  128,000 -

LV60D07 Bản lề khung nối cánh màu đen (Anodized)  180,000  | Cái  | 3  540,000 2

LV60D08 Bản lề khung nối cánh màu xám (Anodized)  180,000  | Cái  |  - 2

LV60PT1 Góc nối khung bao LV60  30,000  | Cái  | 6  180,000 -

LV60PX1 Ke tăng cứng Inox LV60  2,400  | Cái  | 10  24,000 -

LV60M01 Miệng khóa cửa đi 1 cánh LV60  24,000  | Cái  | 1  24,000 -

HỆ LV60 - CỬA ĐI MỞ QUAY 2 CÁNH ĐA ĐIỂM  2,979,000 

LVH007 Tay nắm vuông cửa đi mở quay màu đen (Anodized)  720,000  | Bộ  | 1  720,000 2

LVH008 Tay nắm vuông cửa đi mở quay màu xám (Anodized)  720,000  | Bộ  |  - 2
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LV60L02 Thân khóa đa điểm lẫy gà 35x85  228,000  | Cái  | 1  228,000 2

LV60C06 Lõi khóa 2 đầu chìa 45x45  276,000  | Cái  | 1  276,000 -

LV60C05 Lõi khóa 1 đầu chìa 1 núm vặn 45x45  312,000  | Cái  |  - -

LV60P04 Vấu hãm cửa 2 cánh  6,000  | Cái  | 4  24,000 -

LV60N01 Thanh đa điểm cửa đi mở (850mm-2 điểm)  64,000  | Thanh  | 2  128,000 -

LV60D07 Bản lề khung nối cánh màu đen (Anodized)  180,000  | Cái  | 6  1,080,000 2

LV60D08 Bản lề khung nối cánh màu xám (Anodized)  180,000  | Cái  |  - 2

LV60E01 Chụp đố động LV60 Trái (L)  14,400  | Cái  | 1  14,400 -

LV60E02 Chụp đố động LV60 Phải (R)  14,400  | Cái  | 1  14,400 -

LV60PT1 Góc nối khung bao LV60  30,000  | Cái  | 10  300,000 -

LV60PX1 Ke tăng cứng Inox LV60  2,400  | Cái  | 18  43,200 -

LV60M02 Miệng khóa cửa đi 2 cánh LV60  21,600  | Cái  | 1  21,600 -

LVSK01 Chốt cánh phụ 250 mm, màu đen  46,000  | Cái  | 1  46,000 2

LVSK02 Chốt cánh phụ 250 mm, màu trắng  46,000  | Cái  |  - 2

LVSK03 Chốt cánh phụ 250 mm, màu xám  46,000  | Cái  |  - 2

LVSK04 Chốt cánh phụ 500 mm, màu đen  69,000  | Cái  | 1  69,000 2

LVSK05 Chốt cánh phụ 500 mm, màu trắng  69,000  | Cái  |  - 2

LVSK06 Chốt cánh phụ 500 mm, màu xám  69,000  | Cái  |  - 2

LVP001 Vấu hãm chốt âm  14,400  | Cái  | 1  14,400 -

HỆ LV60 - CỬA ĐI MỞ QUAY 4 CÁNH ĐA ĐIỂM  5,441,000 

LVH007 Tay nắm vuông cửa đi mở quay màu đen (Anodized)  720,000  | Bộ  | 1  720,000 2

LVH008 Tay nắm vuông cửa đi mở quay màu xám (Anodized)  720,000  | Bộ  |  - 2

LV60L02 Thân khóa đa điểm lẫy gà 35x85  228,000  | Cái  | 1  228,000 2

LV60C06 Lõi khóa 2 đầu chìa 45x45  276,000  | Cái  | 1  276,000 -

LV60C05 Lõi khóa 1 đầu chìa 1 núm vặn 45x45  312,000  | Cái  |  - -

LV60M02 Miệng khóa cửa đi 2 cánh LV60  21,600  | Cái  | 1  21,600 -

LV60P04 Vấu hãm cửa 2 cánh  6,000  | Cái  | 4  24,000 -

LV60N01 Thanh đa điểm cửa đi mở (850mm-2 điểm)  64,000  | Thanh  | 2  128,000 -

LV60D07 Bản lề khung nối cánh màu đen (Anodized)  180,000  | Cái  | 8  1,440,000 2
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LV60D08 Bản lề khung nối cánh màu xám (Anodized)  180,000  | Cái  |  - 2

LV60D09 Bản lề cánh nối cánh màu đen (Anodized)  192,000  | Cái  | 8  1,536,000 2

LV60D10 Bản lề cánh nối cánh màu xám (Anodized)  192,000  | Cái  |  - 2

LV60E01 Chụp đố động LV60 Trái (L)  14,400  | Cái  | 2  28,800 -

LV60E02 Chụp đố động LV60 Phải (R)  14,400  | Cái  | 2  28,800 -

LV60PT1 Góc nối khung bao LV60  30,000  | Cái  | 18  540,000 -

LV60PX1 Ke tăng cứng Inox LV60  2,400  | Cái  | 34  81,600 -

LVSK01 Chốt cánh phụ 250 mm, màu đen  46,000  | Cái  | 3  138,000 2

LVSK02 Chốt cánh phụ 250 mm, màu trắng  46,000  | Cái  |  - 2

LVSK03 Chốt cánh phụ 250 mm, màu xám  46,000  | Cái  |  - 2

LVSK04 Chốt cánh phụ 500 mm, màu đen  69,000  | Cái  | 3  207,000 2

LVSK05 Chốt cánh phụ 500 mm, màu trắng  69,000  | Cái  |  - 2

LVSK06 Chốt cánh phụ 500 mm, màu xám  69,000  | Cái  |  - 2

LVP001 Vấu hãm chốt âm  14,400  | Cái  | 3  43,200 -

HỆ LV60 - CỬA SỔ LÙA 2 CÁNH ĐA ĐIỂM  1,528,400 

LV60R01 Con lăn đôi cửa lùa LV60  114,000  | Cái  | 4  456,000 2

LV60R02 Con lăn cửa lùa LV60, 4 bánh  228,000  | Cái  |  - 2

LVH009 Tay nắm vuông cửa sổ mở quay, hất màu đen (Anodized)  312,000  | Cái  | 1  312,000 2

LVH010 Tay nắm vuông cửa sổ mở quay, hất màu xám (Anodized)  312,000  | Cái  |  - 2

LVH013 Tay nắm vuông cửa sổ mở quay, hất màu vàng (Anodized)  312,000  | Cái  |  - 2

LV60L09 Chốt sập đa điểm màu đen  162,000  | Cái  | 1  162,000 2

LV60L10 Chốt sập đa điểm màu xám  162,000  | Cái  |  - 2

LV60L16 Tay nắm âm cửa lùa, màu vàng  144,000  | Cái  |  - 2

LV60L19 Thân khóa móc đa điểm cửa lùa  588,000  | Cái  |  - 2

LV60C07 Lõi khóa một đầu, #45  252,000  | Cái  |  - -

LV60N09 Thanh đa điểm cửa lùa LV60  76,000  | Thanh  | 2  152,000 -

LVP003 Vấu hãm cửa lùa  14,400  | Cái  | 6  86,400 -

LV60E03 Nắp chụp LV60  7,200  | Cái  | 4  28,800 -

LV60E04 Nhựa dẫn hướng LV60  7,200  | Cái  | 8  57,600 -
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LV60E05 Chống nâng cánh LV60  4,800  | Cái  | 4  19,200 -

LV60E08 Đệm chống va đập  48,000  | Cái  | 2  96,000 -

LV60PT1 Góc nối khung bao LV60  30,000  | Cái  | 4  120,000 -

LV60PX1 Ke tăng cứng Inox LV60  2,400  | Cái  | 16  38,400 -

HỆ LV60 - CỬA SỔ LÙA 4 CÁNH ĐA ĐIỂM  2,308,800 

LV60R01 Con lăn đôi cửa lùa LV60  114,000  | Cái  | 8  912,000 2

LV60R02 Con lăn cửa lùa LV60, 4 bánh  228,000  | Cái  |  - 2

LVH009 Tay nắm vuông cửa sổ mở quay, hất màu đen (Anodized)  312,000  | Cái  | 1  312,000 2

LVH010 Tay nắm vuông cửa sổ mở quay, hất màu xám (Anodized)  312,000  | Cái  |  - 2

LVH013 Tay nắm vuông cửa sổ mở quay, hất màu vàng (Anodized)  312,000  | Cái  |  - 2

LV60L09 Chốt sập đa điểm màu đen  162,000  | Cái  | 2  324,000 2

LV60L10 Chốt sập đa điểm màu xám  162,000  | Cái  |  - 2

LV60L16 Tay nắm âm cửa lùa, màu vàng  144,000  | Cái  |  - 2

LV60L19 Thân khóa móc đa điểm cửa lùa  588,000  | Cái  |  - 2

LV60C07 Lõi khóa một đầu, #45  252,000  | Cái  |  - -

LV60N09 Thanh đa điểm cửa lùa LV60  76,000  | Thanh  | 3  228,000 -

LVP003 Vấu hãm cửa lùa  14,400  | Cái  | 6  86,400 -

LV60E03 Nắp chụp LV60  7,200  | Cái  | 8  57,600 -

LV60E04 Nhựa dẫn hướng LV60  7,200  | Cái  | 16  115,200 -

LV60E05 Chống nâng cánh LV60  4,800  | Cái  | 8  38,400 -

LV60E07 Chống đập cánh LV60  9,600  | Cái  | 4  38,400 -

LV60PT1 Góc nối khung bao LV60  30,000  | Cái  | 4  120,000 -

LV60PX1 Ke tăng cứng Inox LV60  2,400  | Cái  | 32  76,800 -

HỆ LV60 - CỬA ĐI LÙA 2 CÁNH ĐA ĐIỂM  4,709,600 

LV60R01 Con lăn đôi cửa lùa LV60  114,000  | Cái  | 4  456,000 2

LV60R02 Con lăn cửa lùa LV60, 4 bánh  228,000  | Cái  |  - 2

LV60H13 Tay nắm chữ D cửa di lùa, khoá đa điểm, màu đen  3,180,000  | Bộ  | 1  3,180,000 2

LV60H14 Tay nắm chữ D cửa di lùa, khoá đa điểm, màu xám  3,180,000  | Bộ  |  - 2
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LV60H15 Tay nắm cửa lùa 600, màu vàng  3,696,000  | Bộ  |  - 2

LV60H16 Tay nắm cửa lùa 600, màu xám  3,696,000  | Bộ  |  - 2

LV60H17 Tay nắm cửa lùa 600, màu bạc  3,696,000  | Bộ  |  - 2

LV60L17 Mặt khóa vuông, màu váng  156,000  | Cái  |  - 2

LV60L18 Mặt khóa vuông, màu xám  156,000  | Cái  |  - 2

LV60L20 Mặt khóa vuông, màu bạc  156,000  | Cái  |  - 2

LV60C05 Lõi khóa 1 đầu chìa 1 núm vặn 45x45  312,000  | Cái  |  - -

LV60C06 Lõi khóa 2 đầu chìa 45x45  276,000  | Cái  |  - -

LV60L19 Thân khóa móc đa điểm cửa lùa  588,000  | Cái  |  - 2

LV60L11 Khoá âm đa điểm, hai mặt, màu đen  360,000  | Cái  | 1  360,000 2

LV60L12 Khoá âm đa điểm, hai mặt, màu xám  360,000  | Bộ  |  - 2

LV60L14 Khoá âm đa điểm có khóa, hai mặt, màu xám  492,000  | Cái  |  - 2

LV60L15 Khoá âm đa điểm có khóa, hai mặt, màu vàng  492,000  | Cái  |  - 2

LV60N09 Thanh đa điểm cửa lùa LV60  76,000  | Thanh  | 2  152,000 -

LVP003 Vấu hãm cửa lùa  14,400  | Cái  | 6  86,400 -

LV60E03 Nắp chụp LV60  7,200  | Cái  | 4  28,800 -

LV60E04 Nhựa dẫn hướng LV60  7,200  | Cái  | 8  57,600 -

LV60E05 Chống nâng cánh LV60  4,800  | Cái  | 4  19,200 -

LV60E07 Chống đập cánh LV60  9,600  | Cái  | 2  19,200 -

LV60PT1 Góc nối khung bao LV60  30,000  | Cái  | 4  120,000 -

LV60PX1 Ke tăng cứng Inox LV60  2,400  | Cái  | 16  38,400 -

LV60PT4 Góc nối cánh cửa đi lùa LV60  24,000  | Cái  | 8  192,000 -

HỆ LV60 - CỬA DI LÙA 4 CÁNH ĐA ĐIỂM  6,792,000 

LV60R01 Con lăn đôi cửa lùa LV60  114,000  | Cái  | 8  912,000 2

LV60R02 Con lăn cửa lùa LV60, 4 bánh  228,000  | Cái  |  - 2

LV60H13 Tay nắm chữ D cửa di lùa, khoá đa điểm, màu đen  3,180,000  | Bộ  | 1  3,180,000 2

LV60H14 Tay nắm chữ D cửa di lùa, khoá đa điểm, màu xám  3,180,000  | Bộ  |  - 2

LV60H15 Tay nắm cửa lùa 600, màu vàng  3,696,000  | Bộ  |  - 2

LV60H16 Tay nắm cửa lùa 600, màu xám  3,696,000  | Bộ  |  - 2



Mã số Tên gọi Đơn giá / 
ĐVT Đơn vị tính Số lượng/

bộ Tổng tiền

20 * Giá chưa bao gồm VAT

Bảo hành
(năm)

LV60H17 Tay nắm cửa lùa 600, màu bạc  3,696,000  | Bộ  |  - 2

LV60L17 Mặt khóa vuông, màu váng  156,000  | Cái  |  - 2

LV60L18 Mặt khóa vuông, màu xám  156,000  | Cái  |  - 2

LV60L20 Mặt khóa vuông, màu bạc  156,000  | Cái  |  - 2

LV60C05 Lõi khóa 1 đầu chìa 1 núm vặn 45x45  312,000  | Cái  |  - -

LV60C06 Lõi khóa 2 đầu chìa 45x45  276,000  | Cái  |  - -

LV60L19 Thân khóa móc đa điểm cửa lùa  588,000  | Cái  |  - 2

LV60L07 Thân khóa đơn điểm cửa đi lùa  792,000  | Bộ  | 1  792,000 2

LV60L11 Khoá âm đa điểm, hai mặt, màu đen  360,000  | Cái  | 2  720,000 2

LV60L12 Khoá âm đa điểm, hai mặt, màu xám  360,000  | Bộ  |  - 2

LV60N09 Thanh đa điểm cửa lùa LV60  76,000  | Thanh  | 3  228,000 -

LVP003 Vấu hãm cửa lùa  14,400  | Cái  | 9  129,600 -

LV60E03 Nắp chụp LV60  7,200  | Cái  | 8  57,600 -

LV60E04 Nhựa dẫn hướng LV60  7,200  | Cái  | 16  115,200 -

LV60E05 Chống nâng cánh LV60  4,800  | Cái  | 8  38,400 -

LV60E07 Chống đập cánh LV60  9,600  | Cái  | 4  38,400 -

LV60PT1 Góc nối khung bao LV60  30,000  | Cái  | 4  120,000 -

LV60PX1 Ke tăng cứng Inox LV60  2,400  | Cái  | 32  76,800 -

LV60PT4 Góc nối cánh cửa đi lùa LV60  24,000  | Cái  | 16  384,000 -

HỆ LV150 - CỬA ĐI LÙA 2 CÁNH ĐA ĐIỂM  6,746,200 

LV60R02 Con lăn cửa lùa LV60, 4 bánh  228,000  | Cái  | 4  912,000 2

LV60H15 Tay nắm cửa lùa 600, màu vàng  3,696,000  | Bộ  |  - 2

LV60H16 Tay nắm cửa lùa 600, màu xám  3,696,000  | Bộ  | 1  3,696,000 2

LV60H17 Tay nắm cửa lùa 600, màu bạc  3,696,000  | Bộ  |  - 2

LV60L19 Thân khóa móc đa điểm cửa lùa  588,000  | Cái  | 1  588,000 2

LV60L17 Mặt khóa vuông, màu váng  156,000  | Cái  |  - 2

LV60L18 Mặt khóa vuông, màu xám  156,000  | Cái  | 1  156,000 2

LV60L20 Mặt khóa vuông, màu bạc  156,000  | Cái  |  - 2

LV60L16 Tay nắm âm cửa lùa, màu vàng  144,000  | Cái  |  - 2
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LV60C05 Lõi khóa 1 đầu chìa 1 núm vặn 45x45  312,000  | Cái  | 1  312,000 -

LV60C06 Lõi khóa 2 đầu chìa 45x45  276,000  | Cái  |  - -

LV60C07 Lõi khóa một đầu, #45  252,000  | Cái  |  - -

LV60L14 Khoá âm đa điểm có khóa, hai mặt, màu xám  492,000  | Cái  | 1  492,000 2

LV60L15 Khoá âm đa điểm có khóa, hai mặt, màu vàng  492,000  | Cái  |  - 2

LV15P02 Vấu hãm cửa lùa (trung)  24,000  | Cái  | 4  96,000 -

LV15P03 điểm khóa cửa lùa  38,400  | Cái  | 4  153,600 -

LV15P04 Liên kết tay nắm và thanh truyền động.  67,000  | Cái  | 1  67,000 -

LV15E02 Nhựa dẫn hướng LV150  6,000  | Cái  | 8  48,000 -

LV15E05 Chống nâng cánh cửa lùa LV150  21,600  | Cái  | 3  64,800 -

LV60E08 Đệm chống va đập  48,000  | Cái  | 2  96,000 -

LV60E09 Nút nhựa chống đập  3,600  | Cái  | 2  7,200 -

LV60PX1 Ke tăng cứng Inox LV60  2,400  | Cái  | 24  57,600 -

LV15E01 Nhựa chụp rãnh đa điểm LV150 (thanh dài 4.8m)  66,000  | Thanh  |  - -

LVEP12 Dây Ron cánh móc cửa lùa LV60, màu đen  4,410  | m  |  - -

LVEP14 Dây Ron khung bao LV150  5,520  | m  |  - -

LVEP07 Dây Ron cửa đi LV56, màu đen  3,450  | m  |  - -

HỆ LV150 - CỬA DI LÙA 4 CÁNH ĐA ĐIỂM  12,311,600 

LV60R02 Con lăn cửa lùa LV60, 4 bánh  228,000  | Cái  | 8  1,824,000 2

LV60H15 Tay nắm cửa lùa 600, màu vàng  3,696,000  | Bộ  |  - 2

LV60H16 Tay nắm cửa lùa 600, màu xám  3,696,000  | Bộ  | 2  7,392,000 2

LV60H17 Tay nắm cửa lùa 600, màu bạc  3,696,000  | Bộ  |  - 2

LV60L19 Thân khóa móc đa điểm cửa lùa  588,000  | Cái  | 1  588,000 2

LV60L17 Mặt khóa vuông, màu váng  156,000  | Cái  |  - 2

LV60L18 Mặt khóa vuông, màu xám  156,000  | Cái  | 1  156,000 2

LV60L20 Mặt khóa vuông, màu bạc  156,000  | Cái  |  - 2

LV60C05 Lõi khóa 1 đầu chìa 1 núm vặn 45x45  312,000  | Cái  | 1  312,000 -

LV60C06 Lõi khóa 2 đầu chìa 45x45  276,000  | Cái  |  - -

LV60C07 Lõi khóa một đầu, #45  252,000  | Cái  |  - -
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LV60L14 Khoá âm đa điểm có khóa, hai mặt, màu xám  492,000  | Cái  | 2  984,000 2

LV60L15 Khoá âm đa điểm có khóa, hai mặt, màu vàng  492,000  | Cái  |  - 2

LV15P02 Vấu hãm cửa lùa (trung)  24,000  | Cái  | 6  144,000 -

LV15P03 điểm khóa cửa lùa  38,400  | Cái  | 6  230,400 -

LV15P04 Liên kết tay nắm và thanh truyền động.  67,000  | Cái  | 2  134,000 -

LV15E02 Nhựa dẫn hướng LV150  6,000  | Cái  | 16  96,000 -

LV15E05 Chống nâng cánh cửa lùa LV150  21,600  | Cái  | 6  129,600 -

LV60E08 Đệm chống va đập  48,000  | Cái  | 4  192,000 -

LV60E09 Nút nhựa chống đập  3,600  | Cái  | 4  14,400 -

LV60PX1 Ke tăng cứng Inox LV60  2,400  | Cái  | 48  115,200 -

LV15E01 Nhựa chụp rãnh đa điểm LV150 (thanh dài 4.8m)  66,000  | Thanh  |  - -

LVEP12 Dây Ron cánh móc cửa lùa LV60, màu đen  4,410  | m  |  - -

LVEP14 Dây Ron khung bao LV150  5,520  | m  |  - -

LVEP07 Dây Ron cửa đi LV56, màu đen  3,450  | m  |  - -

CỬA ĐI XẾP LÙA 4 CÁNH, TỶ LỆ 4-3-1  7,888,800 

LVH007 Tay nắm vuông cửa đi mở quay màu đen (Anodized)  720,000  | Bộ  | 1  720,000 2

LVH008 Tay nắm vuông cửa đi mở quay màu xám (Anodized)  720,000  | Bộ  |  - 2

LV56L03 Thân khóa lẫy gà 1 điểm 30x85  336,000  | Cái  | 1  336,000 2

LV60C05 Lõi khóa 1 đầu chìa 1 núm vặn 45x45  312,000  | Cái  | 1  312,000 -

LV60C06 Lõi khóa 2 đầu chìa 45x45  276,000  | Cái  |  - -

LVR002 Bánh xe dẫn hướng trên, màu đen  1,680,000  | Cái  | 1  1,680,000 2

LVR003 Bánh xe dẫn hướng trên, màu xám  1,680,000  | Cái  |  - 2

LVR004 Bánh xe dẫn hướng dưới, màu đen  1,020,000  | Cái  | 1  1,020,000 2

LVR005 Bánh xe dẫn hướng dưới, màu xám  1,020,000  | Cái  |  - 2

LVHD04 Bản lề đôi tay nắm cửa xếp lùa, màu đen  360,000  | Cái  | 1  360,000 2

LVHD05 Bản lề đôi tay nắm cửa xếp lùa, màu xám  360,000  | Cái  |  - 2

LVHD06 Bản lề đơn tay nắm cửa xếp lùa, màu đen  342,000  | Cái  |  - 2

LVHD07 Bản lề đơn tay nắm cửa xếp lùa, màu xám  342,000  | Cái  |  - 2

LVHD08 Bản lề cửa xếp lùa màu đen  264,000  | Cái  | 9  2,376,000 2
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LVHD09 Bản lề cửa xếp lùa màu xám  264,000  | Cái  |  - 2

LVH011 Tay nắm muỗng màu đen  288,000  | Cái  | 2  576,000 2

LVH012 Tay nắm muỗng màu xám  288,000  | Cái  |  - 2

LVHL04 Hộp số chuyển động 2 chiều  192,000  | Cái  | 2  384,000 2

LVP004 Điểm khoá chốt âm  31,200  | Cái  | 4  124,800 -

CỬA ĐI XẾP LÙA 6 CÁNH, TỶ LỆ 6-3-3  12,283,200 

LVH007 Tay nắm vuông cửa đi mở quay màu đen (Anodized)  720,000  | Bộ  | 1  720,000 2

LVH008 Tay nắm vuông cửa đi mở quay màu xám (Anodized)  720,000  | Bộ  |  - 2

LV56L03 Thân khóa lẫy gà 1 điểm 30x85  336,000  | Cái  | 1  336,000 2

LV60C05 Lõi khóa 1 đầu chìa 1 núm vặn 45x45  312,000  | Cái  | 1  312,000 -

LV60C06 Lõi khóa 2 đầu chìa 45x45  276,000  | Cái  |  - -

LVR002 Bánh xe dẫn hướng trên, màu đen  1,680,000  | Cái  | 2  3,360,000 2

LVR003 Bánh xe dẫn hướng trên, màu xám  1,680,000  | Cái  |  - 2

LVR004 Bánh xe dẫn hướng dưới, màu đen  1,020,000  | Cái  | 2  2,040,000 2

LVR005 Bánh xe dẫn hướng dưới, màu xám  1,020,000  | Cái  |  - 2

LVHD04 Bản lề đôi tay nắm cửa xếp lùa, màu đen  360,000  | Cái  | 2  720,000 2

LVHD05 Bản lề đôi tay nắm cửa xếp lùa, màu xám  360,000  | Cái  |  - 2

LVHD06 Bản lề đơn tay nắm cửa xếp lùa, màu đen  342,000  | Cái  |  - 2

LVHD07 Bản lề đơn tay nắm cửa xếp lùa, màu xám  342,000  | Cái  |  - 2

LVHD08 Bản lề cửa xếp lùa màu đen  264,000  | Cái  | 12  3,168,000 2

LVHD09 Bản lề cửa xếp lùa màu xám  264,000  | Cái  |  - 2

LVH011 Tay nắm muỗng màu đen  288,000  | Cái  | 3  864,000 2

LVH012 Tay nắm muỗng màu xám  288,000  | Cái  |  - 2

LVHL04 Hộp số chuyển động 2 chiều  192,000  | Cái  | 3  576,000 2

LVP004 Điểm khoá chốt âm  31,200  | Cái  | 6  187,200 -

CỬA ĐI XẾP LÙA 6 CÁNH, TỶ LỆ 6-5-1  12,283,200 

LVH007 Tay nắm vuông cửa đi mở quay màu đen (Anodized)  720,000  | Bộ  | 1  720,000 2

LVH008 Tay nắm vuông cửa đi mở quay màu xám (Anodized)  720,000  | Bộ  |  - 2
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LV56L03 Thân khóa lẫy gà 1 điểm 30x85  336,000  | Cái  | 1  336,000 2

LV60C05 Lõi khóa 1 đầu chìa 1 núm vặn 45x45  312,000  | Cái  | 1  312,000 -

LV60C06 Lõi khóa 2 đầu chìa 45x45  276,000  | Cái  |  - -

LVR002 Bánh xe dẫn hướng trên, màu đen  1,680,000  | Cái  | 2  3,360,000 2

LVR003 Bánh xe dẫn hướng trên, màu xám  1,680,000  | Cái  |  - 2

LVR004 Bánh xe dẫn hướng dưới, màu đen  1,020,000  | Cái  | 2  2,040,000 2

LVR005 Bánh xe dẫn hướng dưới, màu xám  1,020,000  | Cái  |  - 2

LVHD04 Bản lề đôi tay nắm cửa xếp lùa, màu đen  360,000  | Cái  | 2  720,000 2

LVHD05 Bản lề đôi tay nắm cửa xếp lùa, màu xám  360,000  | Cái  |  - 2

LVHD06 Bản lề đơn tay nắm cửa xếp lùa, màu đen  342,000  | Cái  |  - 2

LVHD07 Bản lề đơn tay nắm cửa xếp lùa, màu xám  342,000  | Cái  |  - 2

LVHD08 Bản lề cửa xếp lùa màu đen  264,000  | Cái  | 12  3,168,000 2

LVHD09 Bản lề cửa xếp lùa màu xám  264,000  | Cái  |  - 2

LVH011 Tay nắm muỗng màu đen  288,000  | Cái  | 3  864,000 2

LVH012 Tay nắm muỗng màu xám  288,000  | Cái  |  - 2

LVHL04 Hộp số chuyển động 2 chiều  192,000  | Cái  | 3  576,000 2

LVP004 Điểm khoá chốt âm  31,200  | Cái  | 6  187,200 -

CỬA ĐI XẾP LÙA 8 CÁNH, TỶ LỆ 8-5-3  16,677,600 

LVH007 Tay nắm vuông cửa đi mở quay màu đen (Anodized)  720,000  | Bộ  | 1  720,000 2

LVH008 Tay nắm vuông cửa đi mở quay màu xám (Anodized)  720,000  | Bộ  |  - 2

LV56L03 Thân khóa lẫy gà 1 điểm 30x85  336,000  | Cái  | 1  336,000 2

LV60C05 Lõi khóa 1 đầu chìa 1 núm vặn 45x45  312,000  | Cái  | 1  312,000 -

LV60C06 Lõi khóa 2 đầu chìa 45x45  276,000  | Cái  |  - -

LVR002 Bánh xe dẫn hướng trên, màu đen  1,680,000  | Cái  | 3  5,040,000 2

LVR003 Bánh xe dẫn hướng trên, màu xám  1,680,000  | Cái  |  - 2

LVR004 Bánh xe dẫn hướng dưới, màu đen  1,020,000  | Cái  | 3  3,060,000 2

LVR005 Bánh xe dẫn hướng dưới, màu xám  1,020,000  | Cái  |  - 2

LVHD04 Bản lề đôi tay nắm cửa xếp lùa, màu đen  360,000  | Cái  | 3  1,080,000 2

LVHD05 Bản lề đôi tay nắm cửa xếp lùa, màu xám  360,000  | Cái  |  - 2
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LVHD06 Bản lề đơn tay nắm cửa xếp lùa, màu đen  342,000  | Cái  |  - 2

LVHD07 Bản lề đơn tay nắm cửa xếp lùa, màu xám  342,000  | Cái  |  - 2

LVHD08 Bản lề cửa xếp lùa màu đen  264,000  | Cái  | 15  3,960,000 2

LVHD09 Bản lề cửa xếp lùa màu xám  264,000  | Cái  |  - 2

LVH011 Tay nắm muỗng màu đen  288,000  | Cái  | 4  1,152,000 2

LVH012 Tay nắm muỗng màu xám  288,000  | Cái  |  - 2

LVHL04 Hộp số chuyển động 2 chiều  192,000  | Cái  | 4  768,000 2

LVP004 Điểm khoá chốt âm  31,200  | Cái  | 8  249,600 -

CỬA ĐI XẾP LÙA 10 CÁNH, TỶ LỆ 10-5-5  23,676,000 

LVH007 Tay nắm vuông cửa đi mở quay màu đen (Anodized)  720,000  | Bộ  | 1  720,000 2

LVH008 Tay nắm vuông cửa đi mở quay màu xám (Anodized)  720,000  | Bộ  |  - 2

LV56L03 Thân khóa lẫy gà 1 điểm 30x85  336,000  | Cái  | 1  336,000 2

LV60C05 Lõi khóa 1 đầu chìa 1 núm vặn 45x45  312,000  | Cái  |  - -

LV60C06 Lõi khóa 2 đầu chìa 45x45  276,000  | Cái  | 1  276,000 -

LVR002 Bánh xe dẫn hướng trên, màu đen  1,680,000  | Cái  | 4  6,720,000 2

LVR003 Bánh xe dẫn hướng trên, màu xám  1,680,000  | Cái  |  - 2

LVR004 Bánh xe dẫn hướng dưới, màu đen  1,020,000  | Cái  | 4  4,080,000 2

LVR005 Bánh xe dẫn hướng dưới, màu xám  1,020,000  | Cái  |  - 2

LVHD04 Bản lề đôi tay nắm cửa xếp lùa, màu đen  360,000  | Cái  | 4  1,440,000 2

LVHD05 Bản lề đôi tay nắm cửa xếp lùa, màu xám  360,000  | Cái  |  - 2

LVHD06 Bản lề đơn tay nắm cửa xếp lùa, màu đen  342,000  | Cái  |  - 2

LVHD07 Bản lề đơn tay nắm cửa xếp lùa, màu xám  342,000  | Cái  |  - 2

LVHD08 Bản lề cửa xếp lùa màu đen  264,000  | Cái  | 28  7,392,000 2

LVHD09 Bản lề cửa xếp lùa màu xám  264,000  | Cái  |  - 2

LVH011 Tay nắm muỗng màu đen  288,000  | Cái  | 5  1,440,000 2

LVH012 Tay nắm muỗng màu xám  288,000  | Cái  |  - 2

LVHL04 Hộp số chuyển động 2 chiều  192,000  | Cái  | 5  960,000 2

LVP004 Điểm khoá chốt âm  31,200  | Cái  | 10  312,000 -
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